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THÀHH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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MÔN: HÓA 11

Thời gian làm bài: 45 phút; 

(40 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................
Cho: Cu = 64; Ag = 108; Fe = 56; Mg = 24; Al = 27; Zn = 65; Ni = 59; Cd = 112; Ca = 40;

Ba = 137; Sr = 88; Li = 7; Na = 23; K = 39; Rb = 85; S = 32; O = 16; N = 14; H = 1; C = 12;

Cl = 35,5; Be=9; Cr=52
Câu 1: Cho các chất: KCl, Ba(OH)2, CH3COONa, CH3COOH. Có bao nhiêu chất điện li mạnh:

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Câu 2: Trộn 250ml dung dịch Ba(OH)2 1 M với 250 ml dung dịch KOH 0,5M được dung dịch

A. 0,55M

B. 1,25M

C. Tính nồng độ mol/l của ion OH- trong dung dịch?A. 0,65M

D. 0,75M
Câu 3: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào thể hiện tính khử của cacbon:

A. 2C  +  Ca → CaC2.
B. 3C+ 4Al → Al4C3.

C. C  +  2H2 → CH4.
D. C + 2CuO → 2Cu + CO2.
Câu 4: P chỉ thể hiện tính khử khi tác dụng với dãy chất nào

A. O2, Na.
B. O2, Cl2.
C. Ca, Na.
D. Cl2, Ca.
Câu 5: Trong công nghiệp, người ta thường điều chế N2 từ

A. amoniac.
B. axit nitric.
C. amoni nitrat.
D. không khí.
Câu 6: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. H2SO4.
B. KCl.
C. HCl.
D. KOH.
Câu 7: Cho 3 gam một kim loại X tác dụng với dd HNO3 thì thu được 1,12 lít khí NO duy nhất (đktc). Vậy X là:

A. Mg
B. Zn
C. Ca
D. Fe
Câu 8: Khi hoà tan 20 gam hỗn hợp Cu và CuO trong dung dịch HNO3 đặc lấy dư, thấy thoát ra 5,6 lít khí màu nâu đỏ (đktc). Hàm lượng % của CuO trong hỗn hợp ban đầu là

A. 60%.
B. 40%.
C. 20%.
D. 80%.
Câu 9: Một dung dịch chứa 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,1 mol HCO3- và x mol SO42-. Giá trị của x là

A. 0,3.
B. 0,15.
C. 0,20.
D. 0,10.
Câu 10: Chất nào sau đây là axit nhiều nấc ?

A. Mg(OH)2.
B. HCl.
C. H3PO4.
D. NaHSO3.
Câu 11: Chọn phát biểu đúng về axit photphoric

A. Axit 3 nấc.
B. Có tính oxi hoá mạnh.

C. Tác dụng NaOH tỉ lệ 1:1 tạo NaH2PO4.
D. Không hút ẩm, khó chảy rữa.
Câu 12: N2 chỉ thể hiện tính oxi hoá khi tác dụng với dãy chất nào

A. O2, Mg, K.
B. K, H2, Mg.
C. Li, H2, O2.
D. H2, O2, Mg.
Câu 13: Khi nhiệt phân muối KNO3 thu đưược các chất sau:

A. KNO2 và O2.
B. KNO2 và NO2.

C. KNO2, N2 và O2.
D. KNO2, N2 và CO2.
Câu 14: Dung dịch X chứa HCl 0,005M và H2SO4 0,0025M. pH của dung dịch X là:

A. 13.
B. 12.
C. 1.
D. 2.
Câu 15: Tác nhân gây hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây?

A. Khí cacbon oxit.
B. Khí clo.
C. Khí cacbonic.
D. Khí hiđroclorua.
Câu 16: Bột khai được sử dụng như một chất phụ gia thực phẩm dùng trong ngành làm bánh, sản xuất kẹo để làm nở và làm nổi thực phẩm.Bột khai là chất nào sau đây?

A. CaCO3.
B. NH4Cl..
C. NH4HCO3.
D. NH4NO3.
Câu 17: Chọn phát biểu đúng nhất về điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion xảy ra:

A. Chất tham gia có chất kết tủa, chất điện li yếu, chất dễ bay hơi.

B. Không cần điều kiện, các phản ứng trao đổi đều xảy ra.

C. Cả sản phẩm và chất tham gia có chất kết tủa, chất điện li yếu, chất dễ bay hơi.

D. Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa hoặc chất điện li yếu hoặc chất dễ bay hơi.
Câu 18: Để chứng minh HNO3 có tính axít, người ta cho HNO3 tác dụng với

A. Fe2O3.
B. CuCl2.
C. Fe(OH)2.
D. Zn.
Câu 19: Dung dịch bazơ có

A. pH > 7.
B. pH < 7.
C. pH = 7.
D. không xác định.
Câu 20: Dung dịch nào khi tác dụng với NaOH đun nóng tạo thành NH3

A. KNO3.
B. Ca(NO3)2.
C. BaCl2.
D. NH4NO3.
Câu 21: Tính thể tích dung dịch HCl 1M để trung hoà hết 100 ml dung dịch Ba(OH)2 2M.

A. 100ml.
B. 200ml.
C. 400ml.
D. 250ml.
Câu 22: Muối natri hiđrophotphat có công thức là:

A. NaH2PO4.
B. Na2HPO4.
C. Na2SO4.
D. Na3PO4.
Câu 23: Nhận biết dãy chất rắn sau : CaCO3, Na2CO3, CaCl2 có thể dùng thuốc thử nào ?

A. H2O, BaSO4.
B. H2O, NaOH.
C. H2O, HCl.
D. H2O, AgNO3.
Câu 24: Nguyên tử C có cấu hình electron 1s22s22p2. Vị trí của Cacbon trong bảng tuần hoàn là:

A. Chu kì 3, nhóm IVA.
B. Chu kì 2, nhóm IVA.

C. Chu kì 2, nhóm IVB.
D. Chu kì 3, nhóm IIA.
Câu 25: Muối nào sao đây không tan trong nước ?

A. Ca(NO3)2.
B. CaCO3.
C. Fe(NO3)3.
D. Cu(NO3)2.
Câu 26: Cặp chất nào là đồng đẳng :

A. C2H4 và C3H4.
B. CH4 và CH3-CH=CH2.

C. CH3OH và CH3CH2OH.
D. CH3OH và CH3OCH3.
Câu 27: Đánh giá độ dinh dưỡng của phân lân bằng hàm lượng %

A. PO43-.
B. P2O5.
C. P.
D. H3PO4.
Câu 28: Phân tử hợp chất nào sau đây chỉ có liên kết đơn?

A. CH3 – CH2 –CH3.
B. CH3 – C ≡ CH.

C. CH3 – CH = CH2.
D. CH3 - CHO.
Câu 29: Chất nào sau  đây là bazơ?

A. HCl
.
B. NaCl.
C. C6H5OH.
D. NaOH.
Câu 30: Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

A. nhất thiết phải có cacbon, th​ường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P...

B. th​ường có C, H hay gặp O, N, sau đó đến halogen, S, P.

C. bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

D. gồm có C, H và các nguyên tố khác.
Câu 31: Sục 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 0,75M. Khối lượng kết tủa thu được là:

A. 5 gam
B. 7,5 gam
C. 10 gam
D. 15 gam
Câu 32: Khí B có tính chất: rất độc, không màu, ít tan trong nước, cháy trong không khí sinh ra chất khí làm đục nước vôi trong. Khí B là:


A. CO2.
B. Cl2.
C. CO.
D. H2.

Câu 33: Kim cương và than chì có tính chất vật lý khác nhau do:


A. Kim cương và than chì được cấu tạo từ những nguyên tố khác nhau.


B. Kim cương thì rất cứng còn than chì  thì mềm.


C. Kim cương và than chì có cấu trúc tinh thể khác nhau.


D. Kim cương là kim loại còn than chì là phi kim.

Câu 34: Chất nào sau đây là chất điện li ?

A. Axit clohidric.
B. Rượu etylic.
C. Glucozơ.
D. Benzen.
Câu 35: CO2 tác dụng được dãy chất nào sau đây :

A. CuO, NaOH, Mg.
B. Mg, O2, KOH.

C. C, CuO, KOH.
D. NaOH, Mg, C.
Câu 36: Cho dãy các chất:  CH3COONa, NaHSO3, KHCO3, NaHS, KHS, Na3PO4. Số chất là  muối axit?

A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 2.
Câu 37: Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào là đúng?

A. Số oxi hóa của nitơ trong các hợp chất và ion AlN, N2O4, NH4+, NO3-, NO2-, lần lượt là -3, +4, -3,+5,+4.

B. Nitơ không duy trì sự cháy, sự hô hấp và là một khí độc.

C. Khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitơ thể hiện tính khử.

D. Vì có liên kết 3 nên phân tử nitơ rất bền và ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hóa học.
Câu 38: Cho 300 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 200ml dung dịch H3PO4 1M. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng:

A. 11,95g.
B. 26,2g.
C. 13,1g.
D. 23,9g.
Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam chất X thu được 17,6 gam CO2 và 7,2 gam  H2O. Tỉ khối của X so với H2 là 36. X có công thức phân tử là

A. C4H10​N..
B. C5H12.
C. C3H4O2.
D. C4H8O.
Câu 40: Các số oxi hoá có thể có của photpho là:

A. –3 ; +3 ; +5 ; 0.
B. +3 ; +5 ; 0.

C. –3 ; +3 ; +5.
D. –3 ; 0 ; +1 ; +3 ; +5.
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